
 xin hãy bọc trong  giấy

Vui lòng cho vào "Túi cho rác cháy được chỉ định cho hộ gia đình" bán tại các siêu thị

hoặc trung tâm đồ gia dụng, rồi vứt vào ngày thu gom rác cháy được.

Những vật to quá khổ không thể cho vào túi chuyên dụng, hãy mang đến trung tâm xử lý rác.

Đĩa CD, hộp đựng CD

Trung tâm xử lý rác,Liên hiệp quản lý cơ sở hạ tầng

liên vùng thị trấn Yoshida và thành phố Makinohara.

Ấm đun nước

Hộp đựng đồ ăn nhựaĐĩa mềm

Trung tâm tái chế rác, Liên hiệp quản lý cơ sở hạ tầng

liên vùng thị trấn Yoshida và thành phố Makinohara.

Nhiệt kế thủy ngân

　📞　０５４８ｰ３３-２１０２

Những vật bằng nhựa nhưng không có ký hiệu tái chế.
Chủ yếu là nhựa cứng.

Hãy chia riêng túi nhựa có và nhựa không có ký hiệu tái chế.

Ấm trà Đồ gốm

Bình gas mini

Chai mayonnaise

Bật lửa dùng một lầnBình xịt

Khay đựng đậu nành lên men Chai đựng sữa lên men Chai đựng chất tẩy rửa Khay đựng trứngMàng bọc thực phẩm bằng nhựaCốc mì ăn liền Túi bánh kẹo

Hộp đựng dầu ăn Lưới bọc hoa quả

Đồ chơi bằng nhựa

Khay thực phẩm

Chai dầu ăn Hộp đựng thực phẩm

Đĩa sứ

Lọ thuốc Chai gia vị

Mẩu gỗ Màng bọc thực phẩm

Dao, kéo

Thớt

Hộp dụng cụNồi niêu xoong Xích lốp Chảo

Bóng đá Giấy gói Quần áoGăng tay cao su Găng tay bóng chày Pháo hoa đã qua sử dụng Đệm ngồi

Miếng bọt rửa bát

Hộp nhựa

Túi xách Giày dép, xăng-đan

Băng cassette

Chỉ thu gom các loại nhựa được sử dụng làm bao bì và hộp đựng. Những vật quá bẩn sẽ không được thu gom.

Dây kim loại Thìa, nĩa

Dao cạo râu

GốiTúi giấy Tã giấy

Mô hình nhựa

Quần áo lenRác thực phẩm Thú nhồi bông

Thùng nước nhựaNhựa không có ký

hiệu tái chế

Thủy tinh
Chai bia

Chai PET
Chỉ phần thân chai PET

Rác cháy được

Kim loại

Hãy rửa sạch nhựa trước khi vứt!

Lon dầu ăn Kéo

Hãy xả hết gas trước khi vứt bình gas, bình xịt và bật lửa!

Phim ảnh/ phim âm bản Khay thực phẩm bằng giấyLá rụng (tối đa 3 túi) Đũa gỗ dùng một lần

Lon bánh kẹo

Chai đựng gia vị

(nhựa) (nhựa)

Bình hoa

Những vật to quá khổ không thể cho vào túi, vui lòng mang đến trung tâm tái chế.

Hộp đựng thực phẩm

Xô nhựa

Thùng/miếng xốp polystyrene

(nhựa)

Chai đựng dầu ăn Hộp cơm

Ống hút

Dao rọc giấy

Lon sắt

Bút bi

Nắp chai PET

Lon nhôm

Nhựa có ký 

hiệu tái chế

Lon đồ hộp Ô (dù)

Cốc, chén Tách tràMảnh thủy tinh Chai rượuNồi đất

(nhựa)

Túi ni lông

Hãy tháo nắp và nhãn, rửa sạch trước khi vứt.

Văn phòng thị trấn Yoshida –

Bộ phận Môi trường, Phòng Môi trường Đô thị

Chai dầu gội

Mũ bảo hiểmỐng nhựa

📞　０５４８-２４-０５３０(Gô mi zê rô)

Để tái chế tài nguyên, hãy phân loại rác theo hướng dẫn dưới đây!
○ Rác có thể thu gom (Vứt tại điểm thu gom rác quy định trước 8:00 sáng ngày thu rác)

○Rác cháy được: Hãy cho vào "Túi cho rác cháy được chỉ định cho hộ gia đình" .

○Rác không cháy được: Hãy cho vào túi trong suốt (nhìn được bên trong).

※Rác từ doanh nghiệp: Không được phép vứt tại các điểm thu gom rác chung.

Nhãn chai PET Bao bì thực phẩm chế biến sẵn

Tấm trải picnic

Túi đựng xà phòng bổ sung

(thủy tinh) (thủy tinh) (thủy tinh)

(Nắp và nhãn cho vào rác nhựa có ký hiệu tái chế)

Chậu cây

(Ngoại lệ)

◎Liên hệ về việc phân loại rác

　📞　０５４８ｰ２９-０４２５

(làm từ da)(làm từ cao su)

(bằng nhôm)

 báo trước khi vứt

(hãy xả hết gas trước khi vứt)

Khi vứt nhiệt kế thủy ngân, vui lòng mang trực tiếp đến

Trung tâm xử lý rác, Trung tâm tái chế hoặc

Phòng môi trường của thị trấn Yoshida.

Khay thực phẩm màu trắng

Băng video

Gương

(thủy tinh)

(nhựa) (natto) (nhựa) (nhựa)

(nhựa) (nhựa)



Đối với những thiết bị điện gia dụng kể trên, hãy xử lí theo một trong các cách sau:

①Liên hệ cửa hàng nơi mua sản phẩm hoặc cửa hàng thiết bị điện gần nhất.

②Thanh toán phí tái chế và lấy phiếu tái chế, sau đó mang đến trung tâm tái chế.
(có thể mất phí vận chuyển)
③Thanh toán phí tái chế và mang đến điểm tiếp nhận được chỉ định.

Những vật này không thể được xử lý tại cơ sở của Liê

n hiệp quản lý cơ sở hạ tầng liên vùng thị trấn Yoshida 

và thành phố Makinohara.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hoặc đơn vị chuyên 

nghiệp để được hướng dẫn xử lý.

Xin hãy cắt đôi

chiếu trước khi

mang đến trung

tâm xử lý rác.

Không gỡ rời mà hãy mang nguyên trạng vật dụng đến trung tâm tái chế rác.

Máy hút bụi

※Nếu không biết đơn vị nào, hãy liên hệ với

Hiệp hội công ích Quản lý rác công nghiệp tỉnh Shizuoka(📞054-255-8285).

Xe gắn máy

Máy tính để bàn

○Chai thuốc bảo vệ thực vật　○Bình gas

Laptop

Hiệp hội 3R tái chế máy tính (📞 03-5282-7685).

Gạch

Lưu ý về cành cây:

Cắt sao cho đường

kính dưới 20cm,

dài dưới 1m rồi

mang đến trung

tâm xử lý rác.Đệm lò xo

Máy sưởi Máy rửa bát Đèn chiếu sáng Chăn điệnĐồng hồ Thảm điệnMáy sấy tócNồi cơm

Đài cát-xét

Thảm điện:

Bộ điều khiển và phần dây điện

→ Mang đến trung tâm tái chế. Phần 

thảm

→ Cắt nhỏ thành miếng khoảng 

30cm, bỏ vào rác cháy được hoặc 

mang đến trung tâm xử lý rác.

Lều bạt Kệ TVBàn làm việc

Điện thoại cố định

Thảm

    tiếp nhận cả 

    bóng đèn huỳnh quang

○Tòa thị chính Yoshida

 　　(tầng 1, sảnh chính)

Kệ sách

Thiết bị âm thanh

Chiếu tatami

Cành cây cắt tỉa

Bóng đèn huỳnh quang

Bể cá Đồ trượt tuyết Ván trượt tuyết

Giường Gậy golfĐàn guitar

Tủ quần áo

Vali

Tạp chí

Bàn trang điểm

Hộp đựng đồ điện gia dụng Hộp sữa giấy

Máy nướng bánh

Quạt thông gió Bàn sưởi (kotatsu)Máy fax Máy xay sinh tố Máy lọc không khí

Giá phơi quần áo

Lò nướngMáy may

Đồ chơi trẻ em

・Chỉ tiếp nhận xe có tải trọng tối đa 2 tấn.

Tủ trưng bày Mái tônChạn bát đĩa

Xe một bánh, ba bánh Thùng sắt (20L) Hộp đá

Xe đạp

Bóng đèn sợi đốt

Ghế, sofa

Pin khô

○Rác cần tự mang đến cơ sở xử lý

Xe đẩy trẻ em Giá để âm thanh

Giấy báo

Bóng đèn huỳnh quang: Mang đến các cửa hàng nhận thu gom hoặc Trung tâm tái chế.

(Báo có thể đem đến 4 hội quán tự quản để thu gom.)

Rèm cửa

○Hội quán Kataoka 【Kataoka kaikan】

◎Cửa hàng Cainz Home Yoshida

◎Công ty TNHH Điện Motosugi

◎Công ty TNHH Điện Koyo

Rác cồng kềnh

・Cố gắng tháo rời và phân loại rác trước. Rác cháy được → Trung tâm xử lý rác, Rác không cháy được → Trung tâm tái chế.

Thiết bị

điện nhỏ

Giấy báo cũ

Ấm đun nước

・Nếu vứt lượng lớn rác, vui lòng liên hệ trước với Trung tâm xử lý rác (📞0548-24-0530) hoặc Trung tâm tái chế (📞0548-29-0425)

Bìa cát-tông

Lò vi sóng

Hãy đem đến điểm thu gom tài nguyên hoặc trung tâm tái chế.

Rác công nghiệp

Hãy liên hệ uỷ thác xử lý với các công ty xử lý rác công nghiệp.

Tivi CRT

○Rác không thể thu gom hoặc mang đi xử lý

Thiết bị thuộc Luật tái chế 

thiết bị điện gia dụng
Tủ lạnh Tủ đông Máy giặt Máy sấy quần áo

○Nhựa công nghiệp

Hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc

La-zăng Lốp xe

Xe máy

Gạch chịu lửa

Máy tính

Điều hòa

Nộp đơn xin mang rác đến tại Phòng môi trường đô thị Thị trấn Yoshida.

Liên hệ cửa hàng ô tô hoặc gara sửa xe gần nhất.

Bê tông

Xe máy

Xe gắn máy

Phụ tùng xe hơi

Vật liệu xây dựng Ngói

Trung tâm tái chế xe máy (📞 050-3000-0727).

Khác
Hóa chất v.v.Bồn tắm

Sơn

Bình ga
Tấm thạch cao

Bình chữa cháy

Tái chế bình chữa cháy.
Đàn piano

Đàn điện tử

Máy nước nóngVui lòng liên hệ với nhà cung cấp thiết bị chữa cháy.

Ghế trẻ em Bếp gas

Các cơ sở công cộng 

tiếp nhận pin khô:

Sau khi được cấp phép, hãy mang đến bãi rác thải cuối cùng của thị trấn Yoshida

Tivi LCD/Plasma

Hãy liên hệ cửa hàng xe máy gần nhất hoặc

○Sản phẩm nhựa PVC　○Tấm lợp xi măng

Quạt điện

○Hội quán Sumiyoshi 【Sumiyoshi kaikan】

Chăn đệm

○Hội quán Kawashiri 【Kawashiri kaikan】

○Hội quán Jikyo 【Jikyoukan】 ○Trung tâm tái chế

(Kataoka 1776)

◎Công ty điện Suzuki (Kando 1655)

◎Cửa hàng điện Masuda (Kando 2087-4)

Pin khô: Mang đến tòa thị chính Yoshida, 4 hội quán tự quản, Cửa hàng nhận thu gom hoặc trung tâm tái chế.

Bóng đèn 

huỳnh 

quang

Pin khô

Các cửa hàng nhận thu 

gom

(pin khô, bóng đèn

 huỳnh quang):

◎Công ty CP Daido Elex

◎Cửa hàng điện Matsumoto

(Kando 128-1)

◎Cửa hàng điện Horimoto (Kando 248-2)

(Sumiyoshi 2197)

(Sumiyoshi 2570)

(Kawashiri 1202-1)

(Sumiyoshi 1230) ◎Cửa hàng điện Sone (Kataoka 2172)

◎Cửa hàng điện Nakamura


